
             

 
 

 

Hiểu Về Đất Của Quý Vị 

Nitơ (N) cần thiết cho sự 
phát triển của cây trồng. 
Cây trồng sử dụng nitơ để 
phát triển cao hơn và ra 
nhiều lá hơn, giúp chúng 
tạo ra năng lượng để khỏe 
mạnh và tạo quả. 

Lượng nitơ quý vị cần 
trong đất phụ thuộc vào 
loại cây quý vị đang trồng 
và thời điểm trong năm. 

Kết quả xét nghiệm đất sẽ 
cho quý vị biết cần thêm 
bao nhiêu nitơ. 
Thêm quá nhiều 
nitơ sẽ không tốt cho 
nước ở hồ và sông của 
chúng ta. 

Chất hữu cơ là bất cứ thứ gì đã từng 
sống. Nó có thể là lá cây, dăm gỗ hoặc 
phân hữu cơ. Đất của quý vị nên chứa từ 
4% đến 7% chất hữu cơ. Việc có quá ít 
chất hữu cơ có thể dẫn đến cấu trúc đất 
kém. Quá nhiều chất hữu cơ có thể khiến 
cây không thể hấp thụ nitơ. 

Phốt pho hay Phốt phát (P)  
là chất dinh dưỡng mà cây 
cần để tạo ra hoa, quả và hạt. 
Phốt pho ổn định trong đất, 
nghĩa là nếu quý vị có đủ 
lượng phốt pho trong đất thì 
nó sẽ tồn tại ở đó rất lâu. 

Đất ở Tây Washington 
thường có đủ lượng phốt 
pho. Tuy nhiên, để chắc chắn, 
hãy kiểm tra kết quả xét 
nghiệm đất của quý vị. 

Kali  hoặc  Hợp  chất  chứa  Kali  (K) 
cần  thiết  cho  sự  phát  triển  khỏe 
mạnh  của  rễ,  giúp  cây  hấp  thụ 
nước  và  chất  dinh  dưỡng!  Quý  vị 
có  thể  sẽ  cần  thêm  kali  vào  vườn, 
nhưng  sau  khi  thêm,  kali  sẽ  ổn 
định  trong  đất. 

Độ pH đề cập đến mức độ axit hoặc bazơ của đất theo thang 
điểm từ 1 (tính axit rất cao) đến 14 (tính bazơ rất cao). Để cây 
phát triển tốt nhất, độ pH của đất cần phải sát với 7. Đất ở Tây 
Washington thường có tính axit cao (dưới 6). Quý vị có thể sử 
dụng vôi hoặc dolomite để tăng độ pH của đất, nhưng hãy lưu ý 
rằng pH có thể thay đổi rất chậm. 



 

 

 
 

Đọc Kết Quả Xét Nghiệm Đất 
Nhận kết quả xét nghiệm rất thú vị! Nhưng nó cũng có thể khiến quý vị bối rối. Ví dụ về kết quả xét nghiệm 
đất bên dưới cho quý vị thấy thông tin quan trọng nhất nằm ở đâu và cách diễn giải thông tin đó. 
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1 
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ВPhần đầu tiên của kết quả xét nghiệm đất cho biết lượng chất hữu cơ, nitơ (N), phốt pho/phốt phát (P) và 
kali/hợp chất chứa kali (K) được tìm thấy trong mẫu đất của quý vị. Biểu đồ cột phía trên những con số này cho 
quý vị biết số lượng đó được coi là thấp, trung bình hay cao. Trong ví dụ về kết quả xét nghiệm đất ở trên: 

a.tỷ lệ chất hữu cơ cao (6%) - khi chất hữu cơ nằm trong khoảng từ 4 đến 7%, quý vị không nên thêm bất kỳ chất 
hữu cơ nào vào đất.

b. lượng Nitơ thấp 
c. lượng Phốt pho/Phốt phát ở mức trung bình 
d. lượng Kali/Hợp chất chứa Kali thấp 

2 
Phần thứ hai của kết quả cho quý vị biết độ pH của đất hay cho biết loại đất (có tính axit hay bazơ). Đất có tính 
axit có pH nhỏ hơn 6. Cây trồng trên đất có tính axit không thể hấp thụ được chất dinh dưỡng cần thiết để phát 
triển. Trong ví dụ về kết quả xét nghiệm đất ở trên, độ pH bằng 5,6, tức là đất có tính axit hơi mạnh. 

3 

Phần quan trọng cuối cùng trong kết quả xét nghiệm đất là Hướng Dẫn Bón Phân Cho Đất, chứa các đề xuất về 
chất cần thêm vào đất, dựa trên loại cây trồng quý vị đã báo cáo. 
Trong ví dụ về kết quả xét nghiệm đất ở trên, chúng tôi đề xuất: 

a. thêm 210 lb dolomite trên mỗi 1000 feet vuông không gian khu vườn để tăng độ pH cho đất. 
b.  thêm 3,1 lb Nitơ trên mỗi 1000 feet vuông không gian khu vườn để tăng hàm lượng nitơ. 
c. thêm 2 lb Phốt pho trên mỗi 1000 feet vuông không gian khu vườn để tăng hàm lượng phốt pho. 
d. thêm 6 lb Kali/Hợp chất chứa kali trên mỗi 1000 feet vuông không gian khu vườn để tăng hàm lượng kali. 

Nếu khu vườn của quý vị nhỏ hơn hoặc lớn hơn 1000 feet vuông, hãy lật sang trang sau để tìm hiểu cách tính 
lượng chất dinh dưỡng mà quý vị cần! 

4 
Tất cả những mục ở phía bên phải của Kali trên kết quả xét nghiệm đất của quý vị (Magie, Canxi, Natri và Lưu 
huỳnh) đều được coi là vi chất dinh dưỡng. Cây trồng cần ít chất này hơn nhưng kết quả xét nghiệm vẫn có thể 
cho thấy rằng quý vị cần bổ sung thêm. Nếu hàm lượng những chất này thấp, quý vị có thể mua phân bón có 
chứa các vi chất dinh dưỡng cụ thể này. 



Mua và Sử Dụng Phân Bón 
Sau khi diễn giải kết quả xét nghiệm đất của mình, quý vị có thể mua phân bón và bón lượng chính xác 
cho khu vườn của mình! Hãy sử dụng hướng dẫn này và bảng tính ở trang tiếp theo để thực hiện các 

phép tính của riêng quý vị. 

Trước tiên, hãy kiểm tra các đề xuất từ kết quả xét nghiệm đất và tính toán lượng chất dinh dưỡng cần thêm vào 
diện tích khu vườn của quý vị. Dưới đây là ví dụ về khu vườn rộng 100 ft vuông. Đầu tiên, chia diện tích khu vườn của 

quý vị cho 1.000 feet vuông. Ví dụ: 100/1.000 = 0,10. Nhân tất cả số lượng chất dinh dưỡng được đề xuất với 0,10. 

Đề xuất từ kết quả xét nghiệm đất Số lượng thực tế cần thêm vào vườn 

Nitơ (N) 3,1 lb/1.000 ft vuông 3,1 x 0,10 = 0,31 lb Nitơ 

Phốt pho/Phốt phát (P) 2 lb/1.000 ft vuông 2 x 0,10 = 0,2 lb Phốt phát 

Kali/Hợp chất chứa Kali (K) 6 lb/1.000 ft vuông 6 x 0,10 = 0,6 lb Kali/Hợp chất chứa Kali 

Quý vị có thể chọn bón phân hữu cơ hay phân bón thông thường cho khu vườn 
của mình. Quý vị có thể xem tổng lượng của từng chất dinh dưỡng trên bất kỳ túi 

sản phẩm phân bón nào mà quý vị mua, được thể hiện theo ba con số: 

Các con số này cho biết tỷ lệ phần trăm của từng chất dinh dưỡng trong phân 
bón và sẽ khác nhau tùy thuộc vào sản phẩm quý vị chọn, nhưng sẽ luôn được 

liệt kê theo thứ tự: nitơ (N), tiếp đó là phốt phát (P), sau đó là kali (K) hoặc: 

N - P - K 

Một số loại phân bón chỉ chứa một trong ba chất dinh dưỡng, những chất dinh 
dưỡng không có trong phân bón sẽ được thể hiện bằng số 0. 

15 - 10 - 5 

20 lbs 

Túi phân bón này nặng 20 lb và chứa 15% nitơ, 10% phốt phát và 5% kali. Điều đó có nghĩa là mỗi pound phân 
bón chứa: 0,15 lb nitơ, 0,10 lb phốt pho và 0,05 lbs kali. 

Bây giờ hãy tính toán lượng phân bón cần cân và thêm vào khu vườn 
của quý vị như sau: 

Cần có 0,31 lb nitơ = 0,15 * N --> 0.31 
0.15 

= 2 lb phân bón này 
 
Cần có 0,2 lb phốt phát = 0,1*P --> 0.2

0.2 
 = 1 lb phân bón này 

 
Cần có 0,6 lb kali = 0,05*K -->  0.6 

0.05 
 = 12 lb phân bón này 

 

Lưu ý: Quý vị có thể phải tìm kiếm 
loại phân bón có tỷ lệ NPK gần với 
nhu cầu phân bón của mình. Hoặc 
quý vị có thể mua phân bón riêng 
cho cả ba chất dinh dưỡng và tạo
ra hỗn hợp của riêng mình. Trong
ví dụ của chúng tôi, quý vị không
nên sử dụng phân bón được nêu
cho khu vườn mẫu vì nếu vậy quý vị
sẽ bổ sung quá nhiều nitơ hoặc 
quá ít kali. 



                                                                                                  
           

                                                                                                     
            

                                                                                                       
            

                                                                                                                                                                 
                           

                                                                                                                                                                
                           

                                                                                                                                                               
                         

                                                                           

                  

                                                                           

                   

                                                                           

                   

                                                                                                                
           

                         

                                                                                     
                     

               

Bảng Tính Phân Bón 
Kích thước khu vườn: tính diện tích khu vườn của quý vị theo tỷ lệ trên 1.000 feet vuông. 

chiều dài khu vườn 
tính bằng feet   

*
chiều rộng khu vườn 
tính bằng feet   

= 
kích thước khu vườn 

  của quý vị 

kích thước khu vườn 
của quý vị 

/1,000 = 
tỷ lệ khu vườn của quý vị 

Chú Giải Ký Hiệu 

* nghĩa là nhân
/ nghĩa là chia 

Chú Giải Ký Hiệu Chất
Dinh Dưỡng:

N: nitơ 
P: phốt pho/phốt phát

K: kali/hợp chất chứa kali

Đề xuất phân bón: sử dụng các đề xuất phân bón từ kết quả xét nghiệm đất của quý vị (được liệt kê dưới dạng 
lb chất dinh dưỡng trên 1.000 feet vuông) để tính toán lượng chất cần thiết cho khu vườn của quý vị. Sử dụng tỷ 
lệ khu vườn của quý vị từ phần trước trong các phép tính này. 

lượng N/1.000 ft vuông 
* 

tỷ lệ khu vườn của quý vị 
= 

Số lb N cần cho khu vườn của quý vị 

lượng P/1.000 ft vuông 
* 

tỷ lệ khu vườn của quý vị 
= 

Số lb P cần cho khu vườn của quý vị 

lượng K/1.000 ft vuông   
* 

tỷ lệ khu vườn của quý vị 
=  

Số lb K cần cho khu vườn của quý vị 

Mẹo! Mọi số được tính toán 
trong ô có màu sau đó sẽ 

được nhập vào ô cùng màu. 
Các trường này cũng được 
gắn nhãn nhất quán trên 

bảng tính. 

Hàm lượng chất dinh dưỡng trong phân bón: nhìn vào bao bì phân bón của quý vị và ghi lại hàm lượng của 
từng chất dinh dưỡng trong loại phân bón mà quý vị dự định sử dụng. Chúng ta sẽ sử dụng số lb chất dinh 
dưỡng trên mỗi lb phân bón ở bước cuối cùng. 

Phần trăm N (trong túi) 
* 0.01 =

Hàm lượng N 

Phần trăm P (trong túi) 
* 0.01 =

Hàm lượng P 

Phần trăm K (trong túi) 
* 0.01 =

Hàm lượng K 

Mẹo! Quý vị có thể sử dụng quy trình tương tự để 
tính toán lượng vôi, dolomite hoặc các chất dinh 

dưỡng khác trong đất (như canxi hoặc magie) cần 
thêm vào khu vườn của mình. Chỉ cần sao chép các 

bước vào một tờ giấy khác và thay đổi nhãn.

Lượng phân bón cần thêm vào khu vườn: bây giờ quý vị sẽ sử dụng tất cả các con số đã tính toán được cho 
đến nay để tính xem cần thêm bao nhiêu pound phân bón vào khu vườn của mình! 

 
Số lb N cần thiết 

 / 
Hàm lượng N 

= lb phân bón cần thêm vào khu vườn của quý vị để đáp ứng nhu cầu sử dụng nitơ 

Số lb P cần thiết 
/ 

Hàm lượng P 
= lb phân bón cần thêm vào khu vườn của quý vị để đáp ứng nhu cầu sử dụng phốt pho 

Số lb K cần thiết 
/ 

Hàm lượng K 
= lb phân bón cần thêm vào khu vườn của quý vị để đáp ứng nhu cầu sử dụng kali 
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